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Nghinh Tường, ngày 10  tháng 4 năm 2025

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7

1 Triệu Đức Liêu 24/08/1981 x Dao

2 Nông Văn Quân 22/12/1993 x Tày

3 Hà Văn Thon 04/10/1971 x Tày

4 Bàn Văn Phương 02/03/1980 x Dao

5 Nông Thị Đức 17/02/1958 x Tày

6 Ma Văn Hỷ 15/01/1954 x Tày

7 Hà Huy Liệu 17/11/1974 x Tày

8 Bàn Đức Huỳnh 01/08/1976 x Dao

9 Nông Văn Hợp 05/02/1982 x Tày

10 Bàn Văn Ngân 18/10/1959 x Dao

11 Phan Hữu Hanh 02/08/1986 x Dao

12 Đặng Phúc Kim 03/08/1997 x Dao

13 Triệu Tiến Thuận 19/03/1971 x Dao

14 Lâm Văn Kiêm 16/05/1982 x Tày

15 Trịnh Văn Huyên 22/10/1972 x Tày

16 Hà Quang Ngọ 14/12/1960 x Tày

17 Trịnh Tiến Lam 11/09/1979 x Tày

18 Hà Phong Phú 01/01/1967 x Tày

19 Phan Văn Hùng 20/041964 x Dao

20 Nông Đình Quy 12/10/1977 x Tày

21 Hoàng Thị Danh 07/10/1973 x Tày

22 Bàn Văn Sơn 02/09/1989 x Dao

23 Bàn Đức Long 05/05/1963 x Dao
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24 Bàn Văn Thu 13/11/1982 x Dao

25 Triệu Thị Chín 25/09/1980 x Dao

26 Hà Văn Luận 10/11/1969 x Tày

27 Hà Văn Vệ 28/03/1985 x Tày

28 Tống Thị Sáu 08/08/1962 x Sắn Dìu

29 Triệu Văn Tề 13 04/1980 x Dao

30 Nông Văn Đình 31/03/1974 x Tày

31 Ma Văn Hoan 02/11/1977 x Tày

32 Hà Văn Dũng 12/06/1963 x Tày

33 Hoàng Văn Tiền 19/10/1952 x Tày

34 Bàn Văn Tiến 22/10/1956 x Dao

35 Ma Thị Ngọ 22/08/1957 x Tày

36 Bàn Văn Minh 07/12/1987 x Dao

37 Hà Văn Phố 10/081980 x Tày

38 Hà Văn Xập 22/02/1985 x Tày

39 Hà Quang Hợi 12/11/1951 x Tày

40 Bàn Văn Đường 06/01/1977 x Dao

41 Nông Văn Oai 20/01/1979 x Tày

42 Triệu Tiến Kim 01/05/1964 x Tày

43 Bàn Đức Cường 05/05/1974 x Dao

44 Hà Văn Ry 22/08/1982 x Tày

45 Ma Thị Vững 08/01/1978 x Tày

46 Đặng Hữu Hanh 10/10/1982 x Dao

47 Triệu Văn Liên 14/07/1992 x Dao

48 Ma Văn Xuân 02/03/1980 x Tày

49 Triệu Tiến Quắng 13/01/1958 x Dao

50 Hà Đình Huế 15/04/1972 x Tày

51 Nông Thị Bích 13/07/1995 x Tày

52 Nguyễn Văn Cười 01/01/1975 x Tày

53 Hà Văn Đôi 10/07/1979 x Tày

54 Triệu Tiến Hiện 28/02/1963 x Dao

55 Nông Văn Phát 05/02/1980 x Tày

56 Lâm Văn Đại 11/12/1965 x Tày

57 Đặng Hữu An 10/06/1978 x Dao
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58 Hà Thị Lệ Cành 28/08/1989 x Tày

59 Hà Văn Dụng 01/03/1978 x Tày

60 Hà Đình Phong 20/01/1952 x Tày

61 Lâm Thanh Toàn 20/10/1982 x Tày

62 Ma Văn Đông 22/06/1958 x Tày

63 Nông Văn Binh 03/03/1984 x Tày

64 Triệu Văn Hanh 10/02/1989 x Dao

65 Hà Thanh Chương 06/06/1951 x Tày

66 Nguyễn Văn Quyến 01/01/1964 x Tày

67 Bàn Văn Quý 26/11/1965 x Dao

68 Nông Văn Xiêng 24/02/1975 x Tày

69 Triệu Tiến Thắng 18/02/1952 x Dao

70 Triệu Văn Hội 23/03/1976 x Dao

71 Triệu Văn Phượng 03/03/1966 x Dao

72 Hà Văn Đệ 06/07/1959 x Tày

73 Triệu Tiến Tài 07/08/1976 x Dao

74 Dương Phúc Lương 15/05/1945 x Dao

75 Triệu Văn Định 07/07/1984 x Tày

76 Hà Tiến Huân 20/09/1957 x Tày

77 Dương Tiến Hùng 12/01/1995 x Dao

78 Trịnh Văn Tâm 27/04/1971 x Tày

79 Hà Văn Công 05/03/1979 x Tày

80 Phan Hữu Hanh 03/02/1989 x Tày

81 Đặng Đức Cường 05/09/1978 x Tày

82 Hà Thanh Liên 07/12/1970 x Tày

83 Trịnh Thanh Đoàn 20/08/1984 x Tày

84 Hà Xuân Quý 12/09/1981 x Tày

85 Dương Thanh Quán 04/04/1962 x Dao

86 Ma Văn Phùng 07/07/1962 x Tày

87 Phan Văn Tiến 07/07/1962 x Dao

88 Nguyễn Văn Hoa 21/01/1966 x Tày

89 Nông Văn Long 07/04/1961 x Tày

90 Nông Văn Thọ 15/05/1961 x Tày

91 Hà Văn Thân 13/02/1980 x Tày
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92 Triệu Tiến Phúc 24/02/1960 x Dao

93 Hà Văn Lạc 24/10/1964 x Tày

94 Nông Văn Hòa 16/01/1984 x Tày

95 Trịnh Quang Chung 13/05/1961 x Tày

96 Ma Văn Vân 27/07/1968 x Tày

97 Dương Quý Cường 09/05/1973 x Dao

98 Hà Văn Hiến 13/09/1983 x Tày

99 Nông Văn Được 17/08/1950 x Tày

100 Nông Sỹ Chầm 02/12/1974 x Tày

101 Lâm Văn Sứ 20/02/1979 x Tày

102 Nông Thị Điệp 01/08/1969 x Tày

103 Bàn Văn Trình 03/09/1975 x Dao

104
Hoàng Thị Ngọc 

Thiệp
14/02/1966 x Tày

105 Lý Tài Phúc 03/03/1976 x Dao

106 Lâm Văn Khoan 10/07/1957 x Tày

107 Dương Quốc Thành 11/05/1979 x Dao

108 Nông Công Thức 11/09/1981 x Tày

109 Nguyễn Văn Bộ 05/12/1960 x Tày

110 Triệu Tiến Thành 13/09/1950 x Dao

111 Hà Văn Anh 06/10/1987 x Tày

112 Triệu Tiến Báo 21/01/1960 x Dao

113 Phan Văn Đường 18/03/1975 x Dao

114 Triệu Thị Sơn 18/07/1976 x Dao

115 Triệu Văn Hiện 05/06/1979 x Dao

116 Hà Thanh Tuyết 04/01/1961 x Tày

117 Bàn Văn Lều 05/10/1970 x Dao

118 Nông Văn Hải 01/03/1962 x Tày

119 Hà Văn Tàng 03/02/1977 x Tày

120 Nông Văn Hè 29/01/1980 x Tày

121 Hà Văn Lân 21/10/1954 x Tày

122 Hà Văn San 20/09/1978 x Tày

123 Hà Xuân Hè 20/04/1948 x Tày

124 Phan Hữu Thuận 21/12/1982 x Dao

125 Hà Đức Diện 25/06/1985 x Tày
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126 Hà Thị Kim Dung 02/07/1987 x Tày

127 Nông Mạnh Quyết 10/01/1959 x Tày

128 Trịnh Thị Hằng 05/04/1962 x Tày

129 Trịnh Thị Hiệp 10/01/1961 x Tày

130 Dương Phúc Lương 15/05/1945 x Tày

Nghinh Tường, ngày 10 tháng 4 năm 2025

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nông Đình Tuất


